
Phụ lục I 
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU TIẾT SỐ LƯỢNG 

 (Kèm theo công văn số: 1603 /SYT-NVD ngày 25/6 /2025  của Sở Y tế tỉnh Nam Định) 
 

TT 
Gói 

thầu 

Mã 

mặt 

hàng 

Tên hoạt chất 
Nhóm 

thuốc 
Tên thuốc 

SĐK hoặc 

GPNK 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

điều 

chuyển 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Công ty trúng 

thầu 

Đơn vị nhận 

số lượng 

Đơn vị nhượng 

số lượng 

1  1 140 Budesonid 4 Zensonid 893110281923 
0,5mg/ 2ml, 

2ml 
Lọ 400 12.000 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM CPC1 

HÀ NỘI 

Trung tâm y tế 

thành phố 

Nam Định (cơ 

sở Vị Xuyên) 

Bệnh viện nhi 

Nam Định 

2  1 1318 
Candesartan 

cilexetil 
4 

Candesartan 

DWP 12mg 
VD-36172-22 12mg Viên 45.000 1.491 

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM 

STABLED 

Trung tâm y tế 

thành phố 

Nam Định (cơ 

sở Vị Xuyên) 

Chi nhánh 

CTCP Y tế Việt 

Nam - Bệnh 

viện đa khoa 

Ngọc Bích 

3  1 778 Quinapril 4 Pectaril 10mg 

VD-32827-19  

(893110884824)  

(CV 2362/SYT-

NVD ngày  

05/11/2024) 

10mg Viên 30.000 1.785 

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM 

STABLED 

Trung tâm y tế 

thành phố 

Nam Định (cơ 

sở Vị Xuyên) 

Chi nhánh 

CTCP Y tế Việt 

Nam - Bệnh 

viện đa khoa 

Ngọc Bích 

4  1 778 Quinapril 4 Pectaril 10mg 

VD-32827-19  

(893110884824)  

(CV 2362/SYT-
NVD ngày  

05/11/2024) 

10mg Viên 30.000 1.785 

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM 

STABLED 

Trung tâm y tế 

thành phố 

Nam Định (cơ 

sở Vị Xuyên) 

Công ty TNHH 

Nam Đô - 

Phòng khám đa 

khoa Nam Đô 

5  1 315 
Diosmin + 

Hesperidin 
1 

Venokern 

500mg Viên 

nén bao phim 

VN-21394-18 
450mg + 

50mg 
Viên 1.500 3.050 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

AMERIVER 

VIỆT NAM 

Trung tâm y tế 

thành phố 

Nam Định (cơ 

sở Vị Xuyên) 

Bệnh xá Bộ chỉ 

huy quân sự tỉnh 

Nam Định   

6  1 352 Esomeprazol 4 Vinxium VD-22552-15 40mg Lọ 400 8.600 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH 

PHÚC 

Trung tâm y tế 

thành phố 

Nam Định (cơ 

sở Vị Xuyên) 

Trung tâm Y tế 

huyện Trực 

Ninh 

7  1 614 
Sodium  

Chloride 
1 

Sodium 

Chloride 0,9% 
VD-35673-22 0,9%, 500ml Túi 1.500 19.500 

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM CHÂU 

Á - THÁI BÌNH 

DƯƠNG 

Trung tâm y tế 

thành phố 

Nam Định (cơ 

sở Vị Xuyên) 

Bệnh viện Nội 

tiết Nam Định 



TT 
Gói 

thầu 

Mã 

mặt 

hàng 

Tên hoạt chất 
Nhóm 

thuốc 
Tên thuốc 

SĐK hoặc 

GPNK 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

điều 

chuyển 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Công ty trúng 

thầu 

Đơn vị nhận 

số lượng 

Đơn vị nhượng 

số lượng 

8  1 316 
Diphenhydram

in hydroclorid 
4 Dimedrol 

VD-24899-16 

(893110688824) 

(CV 48/SYT-

NVD ngày  

06/01/2025) 

10mg/ml Ống 1.500 450 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH 

PHÚC 

Trung tâm y tế 

thành phố 

Nam Định (cơ 

sở Vị Xuyên) 

Trung tâm y tế 

thành phố Nam 

Định (cơ sở 

Hưng Lộc) 

9  1 1052 

Methyl 

prednisolon 

(dưới dạng 

Methylprednis

olon hydrogen 

succinat 

50,68mg) 

1 

Methylprednis

olone Normon 

40 mg Powder 

for injectable 

solution 

840110444723 40mg Lọ 600 34.000 

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ SẢN 

XUẤT THÁI 

BÌNH 

Trung tâm y tế 

thành phố 

Nam Định (cơ 

sở Vị Xuyên) 

Trung tâm y tế 

thành phố Nam 

Định  (cơ sở 

Hưng Lộc) 
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